SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
		    ***
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT –  NGÀY THI 17 THÁNG 7 NĂM 2020
I. USE OF ENGLISH (30pts) Thí sinh không tô đen vào ô tròn có mẫu tự đại diện cho câu trả lời: không cho điểm.
PART A: (10 pts) (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0.5 điểm)
	1.
	D
	
	6.
	C
	
	11.
	C
	
	16.
	D
	

	2.
	A
	
	7.
	D
	
	12.
	A
	
	17.
	D
	

	3.
	B
	
	8.
	D
	
	13.
	C
	
	18.
	B
	

	4.
	A
	
	9.
	B
	
	14.
	A
	
	19.
	C
	

	5.
	C
	
	10.
	A
	
	15.
	C
	
	20.
	D
	



PART B: (20 pts) (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1 điểm)

PASSAGE 1
	1.
	C
	
	6.
	B
	

	2.
	B
	
	7.
	C
	

	3.
	A
	
	8.
	D
	

	4.
	C
	
	9.
	A
	

	5.
	D
	
	10.
	A
	



PASSAGE 2
	1.
	B
	
	6.
	A

	2.
	C
	
	7.
	A

	3.
	B
	
	8.
	D

	4.
	D
	
	9.
	A

	5.
	C
	
	10.
	D




II. READING (35 pts) 
PART A: (10 pts) (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1 điểm)
Thí sinh không tô đen vào ô tròn có mẫu tự đại diện cho câu trả lời: không cho điểm.
	1.
	B
	
	6.
	D

	2.
	B
	
	7.
	D

	3.
	D
	
	8.
	A

	4.
	A
	
	9.
	D

	5.
	C
	
	10.
	A



PART B: (5 pts) (1 pt/ Answer)  (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1 điểm)
Thí sinh không tô đen vào ô tròn có mẫu tự đại diện cho câu trả lời: không cho điểm.
	1.
	H
	
	2.
	E
	
	3.
	F
	
	4.
	B
	
	5.
	G



PART C: (20 pts) (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1 điểm)
PASSAGE 1

	1.
	clear
	6.
	parents

	2.
	at
	7.
	such

	3.
	allowed / given
	8.
	who

	4.
	fewer
	9.
	least

	5.
	whether
	10.
	lay



        PASSAGE 2
	1.
	to
	6.
	difficult / hard

	2.
	word(s)
	7.
	other 

	3.
	through
	8.
	saying

	4.
	methods
	9.
	if

	5.
	This / That
	10.
	participants



III. ERROR CORRECTION (5 pts) 
Phát hiện lỗi: 0.5 điểm/ lỗi)
Sửa lỗi: 0.5 điểm/ lỗi)
	
	MISTAKE

	CORRECTION


	1.
	Line number:1
	their
	its

	2.
	Line number:3
	effects
	affects

	3.
	Line number:5
	melted
	melting

	4.
	Line number:6
	amount
	the amount

	5.
	Line number:8
	helps
	help



IV. WORD FORMS (10 pts) (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1 điểm)
	1.
	fictionalised / fictionalized
	6.
	non-essential

	2.
	up-to-the-minute
	7.
	cross-media

	3.
	fashion-conscious
	8.
	mystification

	4.
	self-evidently
	9.
	correspondingly

	5.
	impersonation
	10.
	officiating



V. WRITING (20 pts) (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 2 điểm)

· Thí sinh sắp xếp sai vị trí, viết sai cấu trúc: không cho điểm
· Thí sinh viết sai lỗi chính tả hoặc ngữ pháp ảnh hưởng đến nghĩa của câu: trừ 1 điểm
· Thí sinh viết đúng 1 vế của câu : 1 điểm

1. Your helmet must be worn // at all times when you ride a motorcycle.
2. Sheila was the only one/ person/ student who/ that // came up with the solution to the problem in her math class. 
3. There is no need to // shed (any) tears over the result of the match.
4. You are obliged/ supposed to // cut down/ back on your sugar (intake)/ intake of sugar to avoid obesity.
5. The landslides are believed to // have resulted from recent floods.
6. If you go on defying instructions, // disciplinary action will be taken.
7. Brilliant though/ as their scheme is, // it is doomed to failure.
8. Were you to change your mind, // we would be delighted to have you on the staff.
9. Little does Jackie know // how difficult it is to drive to London during rush hour.
10. Such was the conviction // with which the teacher spoke that he carried the students with him.

HƯỚNG DẪN CÁCH QUI ĐỔI ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN
Bài thi được chấm trên thang điểm 100. Tổng điểm bài thi (X) sau đó được chia 10 để qui đổi về thang điểm 10 và làm tròn số theo qui tắc sau:
· 0 ≤ X < 0.125: làm tròn thành 0.0
· 0.125 ≤ X < 0.375: làm tròn thành 0.25
· 0.375 ≤ X < 0.625: làm tròn thành 0.5
· 0.625 ≤ X < 0.875: làm tròn thành 0.75
· 0.875X ≤ X < 1 : làm tròn thành 1.0


VD: 	60.5  6.05  6.0
	61.5  6.15  6.25
	63.5  6.35  6.25
	64.5  6.45  6.5
	66.0  6.6  6.5
	66.5  6.65  6.75
	68.5  6.85  6.75
	69.0  6.9  7.0



